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Em hãy khoanh tròn vào chữ  cái trước đáp án đúng hoặc điền số thích hợp vào chỗ chấm (từ câu 1 đến câu 6).
Câu 1 : (1điểm)  

a. Số 25 708 đọc là : ...................................................................................................
b. Dòng nào sau đây phân tích sai một số thành một tổng?  
	A. 4371= 4000 + 300 + 70 + 1                          
	B. 5096 = 5000 + 90 + 6                                   

	C. 4902 = 4000 + 90 + 2
	D. 3824 = 3000 + 800 + 20 + 4


Câu 2 : (1 điểm) 

a) Khi chia một số cho 9 ta được thương bằng 16 và dư 5. Vậy số bị chia là:
	A. 144               
	B. 149             
	C. 154               
	D. 159


b) Giá trị của biểu thức 536 - 268 : 4  là ............        
Câu 3 (0,5 điểm)  Số cần điền vào chỗ chấm          9m 5cm = .....cm         là:

	A. 95               
	B. 9500             
	C. 9005               
	D. 905


Câu 4 (0,5 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm thì diện tích là: 

	 A. 12 cm2                      
	B. 24 cm2                        
	C. 32 cm2           
	D. 36 cm2  


Câu 5 (1 điểm) : Có 30 kg gạo đựng đều trong 5 túi. Hỏi có 42kg gạo thì đựng trong bao nhiêu túi như thế?

	A. 6 túi                      
	B. 7 túi                       
	C. 24cm           
	D. 32cm
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Câu 6 (0,5 điểm): 
Đồng hồ hình bên chỉ .......... giờ ........ phút 
Câu 7 (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
  37 528 + 49 346        20 573 - 9 046               32 508 
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Câu 8 (1,5 điểm) Giải bài toán 
           Trong kho có  8460 kg gạo. Hôm nay đã xuất ra 
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 số gạo . Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki - lô gam gạo .
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Câu 9: (1,5 điểm)
       Mua 5 quyển vở  cùng loại phải trả 32 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển vở  như thế phải trả bao nhiêu tiền? 

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (0,5 điểm) Tìm x biết :                           

         x × 3 + 183= 465

	

	

	

	

	Giáo viên  coi, chấm

(ghi rõ họ tên và kí)

..................................................................


	Ý kiến của phụ huynh học sinh

................................................................










































_1490960889.unknown

_1554452807.unknown

